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1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:

1- Giảng viên 1:


Họ và tên:


Lưu Đình Thi
Chức danh, học hàm, học vị:
Giảng viên, Thạc sĩ
Địa điểm làm việc:

Bộ môn Kỹ thuật điện -  Điện tử, Khoa KTCN.

Địa chỉ liên hệ: 


Khoa KTCN - trường ĐHHĐ, nhà A3 

Điện thoại:


0936.439.909
E-mail:



Luudinhthi@hdu.edu.vn

- Giảng viên 2:


Họ và tên:


Lê Phương Hảo
Chức danh, học hàm, học vị:
Giảng viên, Thạc sĩ

Địa điểm làm việc:

Bộ môn Kỹ thuật điện -  Điện tử, Khoa KTCN.

Địa chỉ liên hệ: 


Khoa KTCN - trường ĐHHĐ, nhà A3 CSC

Điện thoại:


0968.305.869

E-mail:



lephuonghao@hdu.edu.vn
- Giảng viên 3: 

Họ và tên: 


Nguyễn Thị Thắm
Chức danh, học hàm, học vị:
Giảng viên, Thạc sĩ

Địa điểm làm việc:

Bộ môn Kỹ thuật điện -  Điện tử, Khoa KTCN.

Địa chỉ liên hệ: 


Khoa KTCN - trường ĐHHĐ, nhà A3 CSC

Điện thoại:


0917281139

E-mail:



nguyenthitham@ hdu.edu.vn

- Giảng viên 4:


Họ và tên:


Doãn Thanh Cảnh.
Chức danh, học hàm, học vị:
Giảng viên, Thạc sĩ

Địa điểm làm việc:

Bộ môn Kỹ thuật điện -  Điện tử, Khoa KTCN.

Địa chỉ liên hệ: 


Khoa KTCN - trường ĐHHĐ, nhà A3 CSC

Điện thoại:


0984.868.057

E-mail:



doanthanhcanh@hdu.edu.vn
2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN.

Tên ngành/khóa đào tạo: Đại học kỹ thuật điện – điện tử
Tên học phần: 
Điện dân dụng và điện lạnh
Số tín chỉ:
 3
Mã học phần: 
159044
Học kỳ:

5
Học phần: 
Bắt buộc (

Tự chọn (


Các học phần tiên quyết: Không
Các học phần tương đương, học phần thay thế: Không

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

- Nghe giảng lý thuyết:      
27 

- Làm bài tập trên lớp:    0
- Thảo luận:


18

- Thực hành:                   18
-  Tự học:      
         135
         

Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần:

    Bộ môn Kỹ thuật điện - Điện tử: Phòng 205, nhà A3, CSC Đại học Hồng Đức.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN :

Nội dung học phần: Nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện dân dụng và điện lạnh. Tìm hiểu quy trình vận hành, sử dụng, khai thác các thiết bị một cách hiệu quả đạt năng suất cao, hiệu quả kinh tế.

Năng lực đạt được: Vận dụng các kiến thức về lĩnh vực điện để phán đoán, tìm hiểu, khắc phục, sửa chữa được các thiết bị điện cơ bản trong gia đình và các thiết bị trong lĩnh vực điện lạnh.
4. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

	Mục tiêu
	Mô tả


	Chuẩn đầu ra 

CTĐT

	1.
	Kiến thức: 

Người học cần đạt được những kiến thức:

- Hiểu, trình bày các bước thiết kế, lắp đặt hệ thống điện gia dụng và điện lạnh.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của các thiết bị điện gia dụng và điện lạnh. Cụ thể khối các thiết bị đóng cắt, bảo vệ; khối thiết bị gia nhiệt; các thiết bị cơ điện; các thiết bị chiếu sáng; các thiết bị làm lạnh.

- Nắm được các đặc điểm làm việc của các thiết bị gia dụng và điện lạnh.

- Phân tích các nguyên nhân gây ra hỏng hóc và cách khắc phục

- Nắm rõ quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh điện dân dụng.
	Hiểu rõ các yêu cầu, các bước khi thiết kế hệ thống điện gia dụng và điện lạnh..

Vận dụng được phương pháp tính toán, lựa chọn thiết bị cho hệ thống điện gia dụng và điện lạnh.
Sửa chữa được các thiết bị điện đân dụng và điện lạnh cơ bản nhất.

	2.
	* Kỹ năng:

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống điện gia đình.

- Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa các thiết bị điện dân dụng và điện lạnh.

- Bảo trì, bảo dưỡng, phân tích các nguyên nhân hư hỏng cơ bản các thiết bị điện gia dụng và điện lạnh.

· Thiết kế và lựa chọn phương án điều hòa không khí cho 1 khu vực nhất định.


	Thành thạo được quy trình sửa chữa thiết bị điện dân dụng và điện lạnh.

Tư vấn, thiết kế, quản lý thi công các hệ thống điện lạnh, điều hòa không khí.

Vận hành, quản lý điều hành các hệ thống điện lạnh.

	3.
	Thái độ:
Thực hiện đúng các tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình trong thiết kế và tính toán, lựa chọn các thiết bị trong hệ thống điện lạnh và điện dân dụng. 
Tạo niềm tin và sự tự tin trong công việc. Xây dựng tác phong cẩn trọng, khoa học và có thái độ đúng đắn với kỷ luật trong môi trường công nghiệp.


	Yêu nước, yêu nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, sẵn sàng đấu tranh ủng hộ, bảo vệ quan điểm khoa học chân chính, đam mê tìm hiểu, khám phá về môn học.

	4.
	Năng lực:
Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản của các thiết bị điện gia đình: Hệ thống gia nhiệt, các máy móc thông dụng sử dụng trong dân dụng và công nghiệp.

	Sửa chữa được các bệnh đơn giản của các thiết bị điện lạnh và điện dân dụng.


5. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

	TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	A
	Lắp đặt, vận hành, sử dụng, bảo trì bảo quản được các thiết bị điện dân dụng.
	Hiểu được các nguyên lý làm việc của các thiết bị điện dân dụng trong thực tế.
	Sửa chữa được các bệnh đơn giản của các thiết bị điện dân dụng.

	B
	Tổ chức thi công, vận hành được hệ thống điện lạnh trong thực tế
	Vận dụng các kiến thức đã học tính toán, thiết kế, lựa chọn các thiết bị cho hệ thống điện lạnh.
	Vận hành, quản lý điều hành, tổ chức thi công các hệ thống điện lạnh.


6. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN:


Chương 1. Thiết bị gia nhiệt

 1.1. Bàn là điện 

1.2. Bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại 

1.3. Nồi cơm điện 

1.3.1. Nồi cơm điện cơ 

1.3.2. Nồi cơm điện tử, nồi cơm cao tần

1.4. Phích điện, ấm điện, ấm siêu tốc 

1.5. Thiết bị lò nung, lò sấy, lò vi sóng 

1.6. Bình nước nóng 

Chương 2. Máy biến áp gia dụng

 2.1. Khái niệm, phân loại, công dụng MBA 

2.2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của MBA 

2.3. Sử dụng, thực hành sửa chửa, quấn máy biến áp 1 pha thông dụng

 2.4. Máy nạp ắc quy 

2.5. Máy chuyển điện DC12V sang AC220V 

2.6. Thiết bị ổn áp LIOA 

Chương 3. Động cơ điện gia dụng 

3.1. Khái niệm, phân loại, công dụng động cơ điện 

3.2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Động cơ điện

 3.3. Động cơ điện 1 pha công suất bé 

3.4. Động cơ điện không đồng bộ 3 pha trong dân dụng

 3.5. Các hư hỏng thường gặp, phương án sửa chữa 1 số động cơ phổ biến trong dân dụng: Máy khoan, máy mài, máy xay bột, máy hút bụi, máy nghiền bột… 

Chương 4. Máy giặt 

4.1. Khái niệm, phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động

 4.2. Máy giặt điều khiển cơ

 4.3. Máy giặt điều khiển qua bo mạch điện tử 

4.4. Quy trình đấu lắp, vận hành, sửa chữa các hư hỏng thường gặp trong máy giặt

Chương 5. Điều hòa Nhiệt độ
5.1. Lý thuyết ngành lạnh, khái niệm, phân loại 

5.2. Nguyên lý làm việc của điều hòa nhiệt độ 

5.3. Quy trình lắp đặt, vận hành 

5.4. Các hư hỏng thường gặp của máy điều hòa nhiệt độ, sửa chữa hư hỏng thông thường

Chương 6. Tủ lạnh, tủ bảo ôn, tủ kem, tủ mát

 6.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc 

6.2. Tủ lạnh 6.3. Tủ bảo ôn 

6.4. Tủ mát, tủ kem

 6.5. Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục sửa chữa

7. HỌC LIỆU :

7.1.Tài liệu bắt buộc.
[1]. Nguyễn Văn May, Máy lạnh và điều hoà không khí, NXB KHKT - 2009
[2]. Đinh Văn Thắng, Thiết bị cơ điện lạnh, NXB Xây Dựng - 2015

7.2. Tài liệu tham khảo:

[3]. Nguyễn Đức Lợi, Dạy nghề sửa chữa Tủ lạnh và máy điều hòa đân dụng, GD - 2005

[4]- Nguyễn Đức Lợi, Dạy nghề sửa chữa Tủ lạnh và máy điều hòa đân dụng, GD - 2014
8. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
8.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Thời lượng dành cho mỗi 
hình thức tổ chức dạy học
	Tổng số giờ (tín chỉ)

	
	Lí thuyết
	Thảo luận
	Bài tập
	Thí nghiệm/TH
	Tự học
	Tư vấn
	KT-ĐG
	

	Nội dung 1. Chương 1. Thiết bị gia nhiệt


	4
	2
	0
	3
	20
	0
	0
	9

	Nội dung 2. Chương 2. Máy biến áp gia dụng


	4
	3
	0
	3
	25
	0
	2
	10

	Nội dung 3. Chương 3. Động cơ điện gia dụng 


	4
	3
	0
	3
	15
	0
	1
	10

	Nội dung 4. Chương 4. Máy giặt 


	5
	3
	0
	3
	25
	0
	1
	11

	Nội dung 5. Chương 5. Điều hòa nhiệt độ
	5
	3
	0
	3
	30
	0
	1
	11

	Nội dung 6. Chương 6. Tủ lạnh, tủ bảo ôn, tủ kem, tủ mát


	5
	4
	0
	3
	20
	0
	0
	12

	Tổng
	27
	18
	0
	18
	135
	0
	5
	63


8.2 Lịch trình cụ thể từng nội dung
Tuần 1. Nội dung 1. Hệ thống điện dân dụng.

	Hình thức TCDH
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	1 tiết

Phòng

……..
	1. Khái quát chung
	- Về kiến thức: Biết rõ khái quát chung về hệ thống và các thiết bị điện gia dụng. Các thành phần chủ yếu cấu tạo nên thiết bị điện gia dụng. 

- Về kỹ năng: Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa hệ thống điện ngầm và nổi sử dụng trong gia đình.
	Đọc đề cương chi tiết, chuẩn bị các tài liệu chính, tài liệu tham khảo.
Quan sát hệ thống điện gia đình. Ưu và hạn chế của hệ thống điện ngầm (chôn tường). Đọc tài liệu [1] trang 1 đến trang 36.
Tìm hiểu một số thiết bị điện gia dụng

	
	1 tiết

Phòng

……
	2. An toàn sử dụng điện
	- Về kiến thức: Biết được các mức điện áp nguy hiểm và an toàn. Hiểu rõ các biện pháp an toàn điện và sơ cứu người bị điện giật.
- Về kỹ năng: Phân tích được cơ chế bị điện giật. Vận dụng kỹ năng sơ  cứu người bị điện giật.
	Đọc tài liệu về an toàn điện. Tìm hiểu cơ chế bị điện giật và cách sơ cứu người bị điện giật

Chia các nhóm (3-4  người/nhóm) để thảo luận. Mỗi nhóm trình bày 1 vấn đề.

	Thảo luận


	2 tiết

Phòng

……


	An toàn điện
	- Về kiến thức:  Biết được các mức điện áp an toàn. Tính dòng điện qua cơ thể người ở các mức điện áp khác nhau theo các điều kiện môi trường.

- Về kỹ năng:  Có kỹ năng ước lượng điện áp an toàn trong các môi trường khác nhau.
	Tìm bảng thống kê điện áp an toàn trong các môi trường công nghiệp và dân dụng. Tìm hiểu các thông số điện áp an toàn trong các môi trường khác nhau. Đọc tài liệu [1] trang 1 đến trang 36.

	
	
	Các loại dây dẫn điện trên thị trường
	Biết cách tính toán, so sánh, lựa chọn chúng loại dây dẫn, tiết diện dây dẫn.
	Đọc tài liệu [1] trang 32 đến 49 về tính toán thiết diện dây dẫn. Các dây dẫn thông dụng.

	Tự học
	20 tiết Nhà
	Các thiết bị điện gia dụng
	Biết rõ được các thiết bị điện trên thị trường hiện nay và nguyên tắc sử dụng.
	Tìm hiểu thị trường điện gia dụng và nguyên lý hoạt động cơ bản của thiết bị điện dân dụng. Đọc tài liệu [1] trang 37 đến trang 46.


Tuần 2. Nội dung 1. Hệ thống điện dân dụng (tiếp)
	Hình thức TCDH
	Thời lượng/T.gian, Đ. điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	3 tiết

Phòng

……
	3. Dây dẫn trong hệ thống điện gia đình.
	- Về kiến thức:  Biết được các yêu cầu của dây dẫn điện trong hệ thống điện gia đình.

   Phân tích các cơ chế gây chập cháy trong hệ thống điện gia đình.
- Về kỹ năng:  Phân biệt được các loại dây dẫn điện thường được sử dụng trong dân dụng.
	Tìm hiểu các loại dây dẫn điện trên thị trường

Phân tích các nguyên nhân gây chập cháy do dây dẫn điện gây ra

Cách phân biệt các loại dây dẫn. Mạng Internet. Đọc tài liệu [1] trang 18 đến trang 36.

	Thảo luận, bài tập
	1 tiết

Phòng

……
	Tính toán tiết diện dây dẫn điện thông dụng dùng cho dân dụng
	- Về kiến thức:  Biết cách tính toán lựa chọn các loại dây dẫn thường được sử dụng trong hệ thống điện gia đình ở các nhánh và dây tổng.

- Về kỹ năng:  Có kỹ năng ước lượng kích thước dây dẫn theo cường độ dòng điện.
	Tìm bảng thống kê mật độ dòng điện cho phép của các loại dây dẫn điện.
Tìm hiểu phương pháp tính toán tiết diện dây dẫn

Ảnh hưởng của kích thước dây dẫn.

	Thảo luận
	1 tiết

Phòng

……
	Dây dẫn trong hệ thống điện gia đình.

Cách thiết kế hệ thống lắp đạt điện gia đình.
	Biết cách thiết kế, lắp đặt mô hình hệ thống điện trong gia đình.

Biết vẽ và thiết kế sơ đồ các thiết bị điện gia đình, sơ đồ đi dây lắp đặt hệ thống thiết bị điện gia đình.
	Đọc kỹ lý thuyết. tài liệu Đọc tài liệu [1] trang 19 đến trang 30 Chia thành các nhóm.

Chuẩn bị dụng cụ thực hành điện.

Phương pháp thiết  kế hệ thống lắp đặt điện

	Thực hành
	3 tiết

Xưởng TH
	Thực hiện đấu lắp hệ thống cabin thiết bị điện dân dụng
	Thực hiện đấu lắp hoàn thiện các thiết bị có trong cabin điện dân dụng 
	Nghiên cứu lý thuyết cách đấu các thiết bị điện dân dụng, đường dây dẫn ngầm và nổi.
Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn thực hành

	KTĐG
	01 tiết
	Kiến thức liên quan đến hệ thống điện dân dung, sinh hoạt, tính toán lựa chọn dây dẫn
	Biết cách tính chọn dây dẫn đủ điều kiện an toàn cho một hộ gia đình.

Nắm rõ hệ thống, đường điện, sơ đồ dẫn điện trong mạng điện sinh hoạt

Sửa chữa các lỗi nhỏ.
	Chuẩn bị giấy bút

Đọc, nghiên cứu trước tài liêu [1] từ trang 22 đến 32.

Nghiên cứu qua mạng internet về hệ thống điện sinh hoạt


Tuần 3. Nội dung 2. Thiết bị gia nhiệt
	Hình thức TCDH
	Thời lượng/T.gian, Đ. điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	1 tiết

Phòng

……
	1. Bếp điện, nồi hơi, nồi nấu phở
2. Bàn là, máy sấy tóc
3. Nồi cơm điện, nồi áp suất điện
	- Về kiến thức: Biết cách phân tích được cơ chế gia nhiệt, truyền nhiệt, giữ nhiệt trong bếp điện, bàn là và nồi cơm điện.
Hiểu rõ cấu tạo, nguyên tắc làm việc của các loại rơ le trong bếp điện, bàn là và nồi cơm điện

- Về kỹ năng: Có kỹ năng phân tích nguyên lý làm việc của Rơle trong các thiết bị gia nhiệt.
	Đọc trước tài liệu [1] từ trang 73 đến trang 80.

Quan sát tìm hiểu các nguyên lý chung, cấu tạo các thiết bị gia nhiệt như bàn là, bếp điện và nồi cơm điện. Nguyên lý gia nhiệt của các thiết bị này? Nguyên lý hoạt động của các Rơle trong các thiết bị gia nhiệt?

	Thảo luận Thực hành
	1 tiết

Phòng

……
	Quan sát, tìm hiểu, giải đáp các vấn đề liên quan. Lắp đặt, điều chỉnh, sửa chữa bếp điện, bàn là, máy sấy, nồi cơm điện, nồi nấu phở.
	- Về kiến thức: biết cách hiệu chỉnh thành thạo nhiệt độ đóng cắt của bếp điện, bàn là, nồi cơm điện.
Quan sát rõ và phân tích những nguyên nhân thường gặp dẫn đến hỏng hóc của bếp điện, bàn là, nồi cơm điện

-Về kỹ năng: Có kỹ năng tháo lắp, sửa chữa bàn là, nồi cơm điện.
	Chuẩn bị kỹ lý thuyết.
Chuẩn bị dung cụ sửa chữa điện (bộ đồ nghề điện)

Chia thành 3 nhòm làm việc.

	Tự học
	10 tiết

Ở xưởng, ở nhà.
	Nghiên cứu cấu tạo, các bộ phận chính của các thiết bị gia nhiệt. Các loại nồi cơm điện, nồi áp suất điện hiện đại.
	- Về kiến thức: Nắm chắc các quy trình vận hành, những lưu ý khi sử dụng các thiết bị gia nhiệt hiện đại.
- Về kỹ năng: Vẽ được sơ đồ khối, phân tích hoạt động của thiết bị gia nhiệt hiện đại.
	Quan sát, tháo lắp các thiết bị gia nhiệt, nguyên lý hoạt động của các bộ phân trong thiết bị gia nhiệt.


Tuần 4. Nội dung 2. Thiết bị gia nhiệt (tiếp)
	Hình thức TCDH
	Thời lượng/T.gian, Đ. điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết 
	1 tiết

Phòng

……
	4. Ấm, phích điện, cây nước nóng lạnh, máy nước nóng, phòng xông hơi
	- Về kiến thức: Hiểu rõ được cấu tạo, cơ chế làm việc của ấm điện, phích điện, cây nước nóng lạnh. Phân tích các dạng hư hỏng và biện pháp sửa chữa của ấm và phích điện, cây nước nóng lạnh.
- Về kỹ năng: Có kỹ năng phân tích cơ chế đóng cắt điện trong ấm điện, phích điện.
	Nắm chắc định luật Ohm, Jun-Lenxơ, cấu tạo và nguyên tắc làm việc của rơ le nhiệt.
Các dạng phích điện.

Chức năng của cây nóng lạnh.

Chia lớp thành các nhóm thảo luận
Đọc tài liệu [1] trang 73 đến 80.

	Lý thuyết
	2 tiết

Phòng

……
	 5. Bình nóng lạnh, nồi xông hơi
 6. Lò nướng, bếp nướng
	- Về kiến thức: Hiểu rõ cấu tạo, nguyên tắc làm việc của bình nóng lạnh, lò nướng. Nắm chắc cơ chế đóng cắt trong bình nóng lạnh, lò nướng.
- Về kỹ năng : Phân tích cơ chế cắt điện khi có sự rò điện ở bình nóng lạnh.
	Quan sát, tìm hiểu nguyên tắc làm việc của rơ le nhiệt.
So sánh dòng trên dây pha và trung tính khi có sự cố rò rỉ điện.

Tìm hiểu cấu tạo của rơle chống giật.

	Thảo luận
	1 tiết
	Nguyên nhân dẫn đến hư hỏng bình nóng lạnh và cách sửa chữa khắc phục
	Hiểu rõ về nguyên lý làm việc của bình nước nóng

Tìm hiểu cấu tạo các bôh phận chính

Các tác nhân gây hại đến các kinh kiện của bình nước nóng.
	Nghiên cứu đọc tài liệu [1] trang 73 đến 80.

	Tự học
	10 tiết

Ở nhà
	Tìm hiểu cấu tạo của các thanh gia nhiệt trong các thiết bị diện gia đình
	Hiểu được nguyên lý làm việc của các thiết bị, từ đó rút ra được kinh nghiệm trong chẩn đoán, sửa chữa khắc phục các bệnh.
	Tại sao có hiện tượng nhiễm điện, nguyên nhân, cách nhận biết, khắc phục sửa chữa?

	Thực hành
	2 tiết

Phòng

……
	Tháo lắp, sửa chữa ấm, phích điện và bình nóng lạnh.
Quan sát cấu tạo thực tế của các thiết bị gia nhiệt: Bình nóng lạnh, ấm điện, phích điện.
	- Thành thạo Kỹ năng tháo lắp đúng quy trình ấm điện, phích điện và bình nóng lạnh.
- Biết cách bảo dưỡng, thay thế các chi tiết trong ấm điện, phích điện và bình nóng lạnh.
	Nắm vững lý thuyết, chuẩn bị bộ đồ nghề điện.
Thực hành timg hiểu pan bệnh, sửa chữa, thay thế các linh kiện.

	KTĐG
	01 Tiết
	Nồi cơm điện: Khái niệm, phân loại. Cấu tạo và nguyên lý làm việc nồi cơm dạng cơ 
	Trình bày được các yêu cầu về khái niệm, phân loại và nguyên lý hoạt động, cách thực hiện đóng cắt rơ le nhiệt.
	Chuẩn bị giấy bút

Đọc tài liêu [1] trang 78 đến 85.


Tuần 5. Nội dung 4. Thiết bị gia nhiệt (tiếp)
	Hình thức TCDH
	Thời lượng/T.gian, Đ. điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	1 tiết

Phòng

……
	7. Lò vi sóng
	- Về kiến thức: Hiểu được cấu tạo nguyên tắc làm việc của lò vi sóng. Biết được các hư hỏng thường gặp trong lò vi sóng và biện pháp khắc phục.
- Về kỹ năng: Có kỹ năng phân tích sơ đồ mạch điện của lò vi sóng.
	Đọc tài liệu, tìm hiểu cơ chế gấy nóng thức ăn của sóng điện từ. Đọc tài liêu [1] trang 80 đến 87.
Nguyên lý làm việc của lò vi sóng.

Nêu sự tiện lợi của lò vi sóng.

	Thảo luận
	2 tiết
	Các hư hỏng của lò vi sóng
	Hiểu rõ nhận diện các hư hỏng của lò vi sóng. Vận dụng lý thuyết kiểm tra được các linh kiện, thiết bị
	Tìm hiểu một số hư hỏng thông thường trong lò vi sóng

	Thực hành
	2 tiết

Phòng

……
	Tháo lắp, sửa chữa lò nướng, lò vi sóng
	- Về kiến thức:  Biết cách phân tích các nguyên nhân thường gây hư hỏng lò vi sóng.
Phân tích được  chức năng của các bộ phận, mạch điện trong lò vi sóng

- Về kỹ năng: Thành thạo tháo lắp, thay thế các bộ phận trong lò vi sóng.
	Nắm vững lý thuyết, chuẩn bị bộ đồ nghề điện.
Trình tự tháo lắp, và phương pháp sửa chữa lò vi sóng

Các loại lò vi sóng thường dùng.

	Tự học
	10 tiết
	Bếp từ , bếp hồng ngoại
	- Về kiến thức: Phân tích được cơ chế gia nhiệt, truyền nhiệt, giữ nhiệt trong bếp từ

- Về kỹ năng: Vẽ thành thạo sơ đồ khối của các loại bếp từ trong thực tế.
Phân tích mạch điện hoạt động
	Tìm hiểu các mô hình bếp từ trong thực tế. Nêu nguyên lý àm việc của chúng.
Nêu các cơ chế làm việc của thiết bị gia nhiệt.

	Kiểm tra đánh giá
	1 tiết

Phòng

……
	Cấu tạo, nguyên tắc làm việc và ưu điểm, hạn chế của các loại thiết bị gia nhiệt. Một số hỏng hóc thường xảy ra và  cách khắc phục
	- Đánh giá năng lực của sinh viên thông qua các bài kiểm tra.
- Biết cách Thu thập thông tin phản hồi nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy.
	- Ôn kỹ lý thuyết về thiết bị gia nhiệt

- Giấy, bút.


Tuần 6. Nội dung 3. Thiết bị cơ điện
	Hình thức TCDH
	Thời lượng/T.gian, Đ. điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết


	1 tiết

Phòng

……
	1. Các loại Quạt điện, động cơ điện xoay chiều công suất nhỏ
	- Về kiến thức: Trình bày được cấu tạo, nguyên tắc làm việc của các loại quạt điện

Phân tích, so sánh ưu nhược điểm của các loại quạt điện trên thị trường

- Về kỹ năng: Có kỹ năng phát hiện các hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa.
	Đọc tài liêu [1] trang 125 đến 135

Quan sát, tháo lắp quạt điện gia đình.

Tìm hiểu các loại quạt trên thị trường.

Quạt điện làm việc theo nguyên tắc như thế nào.

	
	2 tiết

Phòng

……
	Quạt tích điện, quạt hơi nước, quạt phun sương làm mát, quạt điều hòa…
	- Về kiến thức: Hiểu được cơ chế tích điện, mạch điện của quạt tích điện

Phân tích được cơ chế hoạt động của quạt hơi nước.

- Về kỹ năng: Phân tích thành thạo cách àm việc của quạt điện
	Tìm hiểu về bộ invertor công suất nhỏ. Bộ xạc ắc quy

Phân tích cơ chế tạo hơi nước.

Trình bầy sự tiện lợi của quạt hơi nước

	Thảo luận

	1 tiết

Phòng

……
	2. Các loại Máy bơm nước: ly tâm hướng trục, bơm áp cao, bơm đẩy nhà cao tầng…
	- Về kiến thức: Trình bày được cấu tạo, nguyên tắc làm việc của các loại máy bơm nước như bơm nước chân không, bơm nước ly tâm.
Phân tích, so sánh ưu nhược điểm của các loại máy bơm nước trên thị trường
- Về kỹ năng: Có kỹ năng lắp đặt và vận hành máy bơm nước.
	Đọc tài liêu [1] trang 135 đến 137.Quan sát, vẽ sơ đồ làm việc của hệ thống bơm nước gia đình bạn.
Tìm hiểu các loại máy bơm nước trên thị trường (máy bơm nước ly tâm, máy bơm nước chân không).

	Thực hành
	1 tiết

Phòng

……
	Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa quạt điện

Lắp đặt, vận hành, sửa chữa máy bơm nước
	- Về kiến thức: Hiểu rõ đươc cauus tạo và nguyên lý làm việc cho thiết bị. Phân tích những nguyên nhân thường gây ra hỏng hóc và cách khắc phục.

- Về kỹ năng: Lắp đặt hệ thống bơm nước tự động.

Xây dựng kỹ năng bảo trì bảo dưỡng quạt điện, máy bơm nước.
Xử lý được các nguyên nhân gây ra hở khí (tụt chân không) trong máy bơm nước.
	Mỗi nhóm chuẩn bị: Các đầu ren ngoài (34=2, cút cong 34=2; ống (34=1m, keo nhựa PVC, băng tan.
Lý thuyết liên quan

Bộ đồ nghề điện.

Trình bầy quy trình bảo dưỡng sửa chữa quạt điện.

	Tự học
	5 tiết
	Tìm hiểu các loại quạt điện thông dụng trên thực tế
	Hiểu rõ được công dụng của các sản phầm

Tìm hiểu được các bộ phận chính của quạt để từ đó vận dụng sửa chữa bảo dưỡng thiết bị định kỳ.
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo, internet. 

	
	5tiết Nhà
	Những vấn đề hư hỏng hay gặp ở máy bơm nước.
	Nắm bắt và phân tích các hư hỏng của máy bơm nước 

Có phương án chỉnh sửa kịp thời và bảo dưỡng đúng chế độ làm việc của máy.
	Các câu hỏi cần hỏi về máy bơn nước gia đình và nguyên nhân hỏng hóc? Cách khắc phục, sửa chữa?

	KTĐG
	1 tiết
	Cấu tạo, nguyên tắc làm việc của lò vi sóng. Một số hỏng hóc thường xảy ra và  cách khắc phục
	- Đánh giá năng lực của sinh viên thông qua các bài kiểm tra.
- Biết cách Thu thập thông tin phản hồi nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy.
	- Ôn kỹ lý thuyết về thiết bị lò vi sóng

Đọc tài liêu [1] trang 75 đến 83.
- Giấy, bút.


Tuần 7. Nội dung 3. Thiết bị cơ điện (tiếp)
	Hình thức TCDH
	Thời lượng/T.gian, Đ. điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	1 tiết

Phòng

……
	3. Máy giặt
Khái niệm

Phân loại

Cấu tạo và nguyên lý làm việc
	- Về kiến thức: Biết được được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy giặt. Phân tích được quy trình àm việc trong máy giặt
- Về kỹ năng: Thành thạo trong việc vận hành và sử dụng. phân tích các dạng hư hỏng thường gặp.
	Đọc tài liêu [2] trang 28 đến trang 45

Quan sát, phân tích nguyên tắc giặt sạch của máy giặt cửa đứng, cửa ngang. Quá trình giặt cửa đứng và cửa ngang có gì khác biệt.

	Lý thuyết
	1 tiết

Phòng

…….
	4. Máy hút bụi
Khái niệm

Phân loại

Cấu tạo và nguyên lý làm việc
	- Về kiến thức: Biết được được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy hút bụi. Phân tích được quy trình àm việc trong máy hút bụi.

- Về kỹ năng: Thành thạo trong việc vận hành và sử dụng. phân tích các dạng hư hỏng thường gặp của máy hút bụi.
	Đọc tài liêu [1] trang 128 đến trang 145

Các phương pháp làm sạch bề mặt?

Các nguyên tắc tạo của máy hút bụi?
Sự tiện lợi của máy hút bụi.

Các công nghệ của máy phát điện

	Thảo luận
	2tiết
	Các chu trình và điều khiển chu trình trong quá trình giặt của máy giặt
	- Về kiến thức: Phân tích được các cơ chế điều khiển máy giặt theo các chu trình giặt. 
- Về kỹ năng: Phân tích các hư hỏng của máy giặt

Đưa ra phương án khắc phục cho máy giặt.
	Nêu chu trình hoạt động máy giặt.
Tìm hiểu chức năng các bộ phận của máy giặt.

Nêu các hư hỏng thường gặ của mày giặt



	Thực hành
	2 tiết

Xưởng
	Tháo lắp, vận hành, bảo dưỡng máy giặt, máy hút bụi
	- Về kỹ năng: Phân tích quy trình, thao tác đúng quy trình bảo dưỡng, kiểm tra máy giặt, máy hút bụi

Thao tác đúng quy trình tháo lắp máy giặt, máy hút bụi

- Phân tích những nguyên nhân gây hỏng hóc của máy giặt, máy hút bụi và khắc phục chúng.
	Ôn lại sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy hút bụi.

Chuẩn bị đồ nghề điện.

Nêu quy trình sửa chữa máy hút bụi.

	Tự học
	10 tiết

Ở nhà.
	Các hệ thống cơ khí, điện, xử lý trong máy giặt công nghệ cao
	Nắm được các công nghệ cao đang được sử dụng hiện nay của máy giặt

So sánh, tư vấn cho khách hàng mua sắm và sử dụng máy giặt.
	Tìm hiểu công nghệ của máy giặt công nghệ cao.

	KTĐG
	1 tiết
	Cấu tạo các bộ phận chính của máy giặt, chức năng nhiệm vụ của các hệ thống đó. Các hư hỏng thường gặp ở máy giặt, cách khắc phục sửa chữa.
	Nắm kỹ hơn về cấu tạo 1 máy giặt và các bộ phận liên quan
Hiểu rõ quy trình làm việc của máy, từ đó rút ra đối chiếu với cách giặt thực hiện bằng tay, hiểu rõ ưu nhược điểm của máy giặt.
	Nghiên cứu tài liệu trước về máy giặt qua giáo trình, thực tế và timg hiểu trên mạng internet.


Tuần 8. Nội dung 3. Thiết bị cơ điện (tiếp)
	Hình thức TCDH
	Thời lượng/T.gian, Đ. điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	1 tiết

Phòng

……
	 5. Máy lọc nước RO dùng trong dân dụng và công nghiệp
	- Về kiến thức: Biết được được cấu tạo, nguyên tắc làm việc của máy lọc nước RO.
Phân tích các quá trình và chế độ làm việc của máy lọc nước dân dụng và công nghiêp, đánh giá sự khác nhau của các hệ thống.

- Về kỹ năng: Thiết kế sơ đồ làm việc cho máy phát điện gia đình. Phân tích nguyên nhân hư hỏng và biên pháp khắc phục trong máy lọc nước gia đình.
	Các nguyên lý lọc tách bỏ tạp chất đối với dung dịch lỏng?

Tầm quan trọng của máy lọc nước RO trong cuộc sống sinh hoạt. 

- Tác hại của khi mua phải máy lọc nước RO kém chất lượng?
Cấu tạo 1 máy lọc bao gồm những bộ phận nào?

	Thảo luận
	2 tiết

Phòng

……
	Các bộ phận chính của máy lọc nước RO
Sơ đồ lắp đặt các thiết bị

Sơ đồ điều khiển hệ thống điện trong máy lọc RO
	- Về kiến thức: Biết rõ các loại máy lọc nước trên thị trường. 
- Biết rõ được cấu tạo của máy hoạt động, tính năng làm sạch nước bẩn.

- Về kỹ năng: So sánh các loại máy lọc RO trên thị trường. Đánh giá chất lượng của các máy lọc.
Lựa chọn được sản phẩm tốt bảo vệ sức khỏe cho gia đình người thân.
	Quan sát, tìm hiểu các loại lọc RO trên thị trường.
Hiểu rõ cấu tạo, tính năng của các thiết bị từ đó lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu thực tế.
Phân biệt hàng kém chất lượng với hàng chính hãng như thế nào?

	Thực hành
	2 tiết

Phòng

……
	Tháo lắp, bảo trì, sửa chữa, vận hành máy lọc nước RO
	- Về kiến thức: Phân tích và thao tác đúng quy trình bảo dưỡng, vận hành máy lọc nước RO
Phân tích nguyên nhân và thao tác xử lý những hỏng hóc thường gặp của máy lọc nước RO.

- Về kỹ năng: Thành thạo việc tháo lắp bảo trì máy lọc nước.

Tự sửa chữa, thay thế các linh kiện máy lọc nước cho gia đình, bà con hàng xóm như 1 người thợ.
	Bộ đồ nghề điện

Tìm hiểu quy trình tháo lắp bảo trì  máy lọc nước RO
Tài liệu về máy lọc nước.

Tìm hiểu sơ đồ đấu lắp các thiết bị máy lọc nước RO

Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong máy, quy trình vận hành, bảo trì bảo dưỡng máy lọc RO

	Kiểm tra
	0,5 tiết

Phòng

……
	Cấu tạo, nguyên tắc làm việc của hệ thống lọc nước RO
Một số hỏng hóc thường xảy ra và cách khắc phục.
	- Đánh giá năng lực của sinh viên

- Về kiến thức: Thu thập thông tin phản hồi nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy.

- Về kỹ năng: Phân tích các hỏng hóc thường gặp của máy lọc nước RO.
	- Ôn kỹ lý thuyết về thiết bị lọc nước RO dân dụng
- Giấy, bút


Tuần 9. Nội dung 4. Thiết bị làm lạnh
	Hình thức TCDH
	Thời lượng/T.gian, Đ. điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	3 tiết

Phòng

……
	 Nguyên lý bảo quản thực phẩm, phân loại các dạng làm lạnh.

Khái niệm, phân loại Tủ lạnh gia đình.
	- Về kiến thức: Hiểu được được các nguyên tắc bảo quản thực phẩm từ trước đến nay và quá trình phát triển ngành lạnh.
Phân tích hệ thống làm lạnh, các dạng làm lạnh.
- Về kỹ năng: Phân tích các dạng làm lạnh. Hiểu được các ưu nhược điểm của mỗi phương án

	Đọc tài liêu [1] trang 97 đến trang 100

Nguyên tắc làm lạnh.

Nguyên tắc làm việc của rơ le nhiệt, rơ le thời gian.

Vai trò của hệ thống lạnh trong cuộc sống sinh hoạt

	Thảo luận
	2 tiết

Phòng

……
	Các loại tủ lạnh trên thị trường. Nguyên lý làm lạnh phổ biến hiện nay.
	- Về kiến thức: Biết cách so sánh ưu nhược điểm, của các loại tủ lạnh trên thị trường.

- Về kỹ năng: Đánh giá được chất lượng của các loại tủ lạnh trên thị trường.
	Đọc tài liêu [1] trang 103 đến trang 107

Quan sát và tìm hiểu các loại tủ lạnh trên thị trường.

Liệt kê một số dạng tủ lạnh trong cuộc sống.


	Thực hành
	2 tiết

Phòng

……
	Tháo lắp, bảo trì, bảo dưỡng tủ lạnh, Quan sát cấu tạo các linh kiện trong hệ thống tủ lạnh đơn giản, tủ lạnh cao cấp 
	- Về kiến thức: Hiểu được quy trình và thao tác đúng quy trình bảo dưỡng tủ lạnh.

- Về kiến thức: Đo và bổ sung khí gas cho tủ lạnh. Thao tác vận hành thành thạo tủ lạnh
	Nắm chắc sơ đồ nguyên tắc của tủ lạnh.

Đồng hồ đo, bình nạp gas.

Quy trình tháo lắp bảo trì tủ lạnh


	Tự học
	15 tiết
	Các loại môi chất lạnh dùng cho máy lạnh trên thị trường
	Phân tích được ưu nhược điểm của tùng loại khí gas được nạp vào máy lạnh trên thị trường. 
	Tham khảo thị trường, học tập tại các cửa hàng điện lạnh, trung tâm sửa chữa, bảo hành.


	
	
	Phân tích hệ thống điện của tủ lạnh, Một số hỏng hóc thường xảy ra và cách khắc phục.
	- Đánh giá năng lực của sinh viên

-  Về kiến thức: Biết được các hỏng học xẩy ra và cách khắc phục các hỏng hóc cho tủ lạnh
	- Ôn kỹ lý thuyết về thiết bị lạnh


Tuần 10. Nội dung 4. Thiết bị làm lạnh (tiếp)
	Hình thức TCDH
	Thời lượng/T.gian, Đ. điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	3 tiết

Phòng

……
	2.  Tủ đông, tủ mát, kho lạnh, nhà bảo quản
	- Về kiến thức: Hiểu được được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của tủ cấp đông, tủ mát kho lạnh, nhà bảo quản.

Phân tích hệ thống cung cấp điện của tủ lạnh

- Về kỹ năng: Phân tích các dạng hư hỏng thường gặp trong máy làm lạnh: Máy cấp đông, máy kem tươi, tủ mát, tủ bảo quản, kho lạnh…. Đưa ra phương án sửa chữa.
	Đọc tài liêu [1] trang 107đến trang 120

Nguyên tắc điều khiển hệ thống làm lạnh bằng cơ học, điện tử.

Nguyên tắc làm việc của rơ le nhiệt, rơ le thời gian.

Hệ thống lạnh được điều khiển như thế nào?

Vai trò của tủ lạnh trong cuộc sống sinh hoạt

	Thảo luận
	2 tiết

Phòng

……
	Các loại tủ lạnh cấp đông, tủ mát, tủ ướp bia, rau củ quả…
	- Về kiến thức: Biết cách so sánh ưu nhược điểm, của các loại tủ bảo quản khác nhau trên thị trường.

- Về kỹ năng: Đánh giá được chất lượng của các loại  bảo quản  lạnh trên thị trường.
	Quan sát và tìm hiểu các loại tủ bảo quản lạnh trên thị trường.

Liệt kê một số dạng tủ bảo quản lạnh trong cuộc sống.

	Thực hành
	2 tiết

Phòng

……
	Tháo lắp, bảo trì, bảo dưỡng tủ cấp đông, tủ bảo ôn 
	- Về kiến thức: Hiểu được quy trình và thao tác đúng quy trình bảo dưỡng tủ cấp đông, tủ bảo ôn
- Về kiến thức: Kiểm tra được tình trạng làm việc của các loại tủ khác nhau. Phân biệt so sánh, đánh giá được mức độ làm việc bình thường của thiết bị.
Nghiên cứu rõ các bộ phận, công dụng của các thiết bị trong hệ thống làm lạnh của tủ cấp đông bảo quản thực phẩm.
	Nắm chắc sơ đồ nguyên tắc của tủ lcấp đông, vị trí đường ống dàn lạnh, dàn nóng trong tủ.

Đồng hồ đo, bình nạp gas.

Quy trình tháo lắp bảo trì tủ cấp đông
Nghiên cứu trước các tài liệu phục vụ cho sửa chữa các bệnh thường gặp

	Tự học
	15 tiết

Phòng

……
	Các dạng hư hỏng đối với một số máy móc bảo quản đông lạnh thực phẩm.

Phân tích hệ thống điện của tủ bảo quản thực phẩm đông lạnh.

Một số hỏng hóc thường xảy ra và cách khắc phục.
	Phân tích được ưu nhược điểm của tùng loại khí gas được nạp vào máy lạnh trên thị trường. 

- Đánh giá năng lực của sinh viên

-  Về kiến thức: Biết được các hỏng học xẩy ra và cách khắc phục các hỏng hóc cho tủ bảo quản lạnh thực phẩm
	Tham khảo thị trường, học tập tại các cửa hàng điện lạnh, trung tâm sửa chữa, bảo hành.

Nắm rõ lý thuyết về tủ lạnh và các máy bảo quản đông, lạnh thực phẩm.

- Ôn kỹ lý thuyết về thiết bị cơ điện




Tuần 11. Nội dung 5. Điều hòa không khí
	Hình thức TCDH
	Thời lượng/T.gian, Đ. điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	3 tiết

Phòng

……
	1. Điều hòa nhiệt độ

- Định nghĩa và phân loại

- Các nguyên lý làm việc của một số hệ thống điều hòa không khí.
	- Về kiến thức: Biết được được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy điều hòa nhiệt độ. Biết phân tích vai trò của mỗi bộ phận trong hệ thống cơ điện của máy điều hòa nhiệt độ.
- Về kỹ năng: Vận hành thành thạo điều hòa nhiệt độ. Phân tích các chế độ àm việc trong điều hòa nhiệt độ.
	Đọc tài liêu [1] trang 120 đến trang 130

Đọc tài liệu, tìm hiểu về nguyên tắc làm lạnh.
Nguyên tắc làm việc của điều hòa nhiệt độ.

Tầm quan trong của điều hòa nhiệt độ trong cuộc sống sinh hoạt

	Thảo luận
	2 tiết

Phòng

……
	Các loại máy điều hòa 
	- Về kiến thức: Biết cách  so sánh ưu nhược điểm, cơ chế hoạt động của các loại máy điều hòa trên thị trường (treo tường, trần, đứng); (máy điều hòa tiết kiệm điện năng – inventor); (máy điều hòa có sử dụng hệ thống lọc khí, nano bạc…)
- Về kỹ năng: Đánh giá chất ượng của các oại điều hòa trên thị trường.
	Quan sát và tìm hiểu các loại máy điều hòa nhiệt độ trên thị trường.
Tìm hiểu công suất sử dụng của máy điều hòa nhiệt độ.

	Thực hành
	2 tiết

Phòng

……
	Tháo lắp, bảo trì, bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ 
	- Về kiến thức: Biết được quy trình làm việc của máy điều hòa nhiệt độ. 
- Về kỹ năng: Thao tác đúng quy trình bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ. Đo và bổ sung khí gas cho máy điều hòa.
	Nắm chắc sơ đồ nguyên tắc của các hệ điều hòa nhiệt độ.
Đồng hồ đo, bình nạp gas.

	Tự học
	20 tiết
Ở nhà
	Máy điều hòa hiệu năng cao (Inventor)
	- Biết được nguyên tắc làm việc của máy điều hòa inventor
- Tư vấn lựa chọn máy điều hòa.
	Đọc tài liêu [1] trang 67 đến trang 80

Dòng điều hòa tiết kiệm điện năng, công suất lớn. Đánh giá ưu nhược điểm so với dòng không Inverter




Tuần 12. Nội dung 5. Điều hòa không khí
	Hình thức TCDH
	Thời lượng/T.gian, Đ. điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	3 tiết

Phòng

……
	- Điều hòa và phương pháp xử lý không khí

- Máy điều hòa cửa sổ

- Máy điều hòa 2 mảnh

- Sử dụng bảo dưỡng máy điều hòa không khí
	- Về kiến thức: Biết được được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy điều hòa nhiệt độ. Biết phân tích vai trò của mỗi bộ phận trong hệ thống cơ điện của máy điều hòa nhiệt độ.

- Về kỹ năng: Vận hành thành thạo điều hòa nhiệt độ. Phân tích các chế độ àm việc trong điều hòa nhiệt độ.
	Đọc tài liêu [2] trang 57 đến trang 70

Đọc tài liệu, tìm hiểu về nguyên tắc làm lạnh.

Nguyên tắc làm việc của điều hòa nhiệt độ.

Tầm quan trong của điều hòa nhiệt độ trong cuộc sống sinh hoạt

	Thảo luận
	2 tiết

Phòng

……
	Các dạng hư hỏng thường gặp của điều hòa nhiệt độ 2 mảnh.

Nguyên lý làm việc đối với hệ thống điều hòa 2 mảnh.
	- Về kiến thức: Biết cách  so sánh ưu nhược điểm, cơ chế hoạt động của các loại máy điều hòa trên thị trường (treo tường, trần, đứng); (máy điều hòa tiết kiệm điện năng – inventor); (máy điều hòa có sử dụng hệ thống lọc khí, nano bạc…)

- Về kỹ năng: Đánh giá chất ượng của các loại điều hòa trên thị trường.
	Quan sát và tìm hiểu các loại máy điều hòa nhiệt độ trên thị trường.

Tìm hiểu công suất sử dụng của máy điều hòa nhiệt độ.

	Thực hành
	2 tiết

Phòng

……
	Tháo lắp, bảo trì, bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ 
	- Về kiến thức: Biết được quy trình làm việc của máy điều hòa nhiệt độ. 

- Về kỹ năng: Thao tác đúng quy trình bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ. Đo và bổ sung khí gas cho máy điều hòa.
	Nắm chắc sơ đồ nguyên tắc của các hệ điều hòa nhiệt độ.

Đồng hồ đo, bình nạp gas.

	Tự học
	15 tiết

Ở nhà
	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa công nghiệp
	- Biết được nguyên tắc làm việc của máy điều công nghiệp, điều hòa trung tâm.
- Tìm hiểu các dạng làm lạnh máy điều hòa trung tâm, hệ thống làm lạnh không khí siêu thị, trung tâm thương mại.
	Đọc tài liêu [2] trang 77 đến trang 100

Nghiên cứu các hệ thống điều hòa thương mại, tìm hiểu các thiết bị làm lạnh công suất lớn.




 9. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN:

- Sinh viên phải tự nghiên cứu trước đề cương chi tiết đã được xác định, các tài liệu học tập.

- Sinh viên phải tích cực hóa trong hoạt động học tập, nhất là thảo luận nhóm.

- Giảng viên giảng những chỗ khó (kết hợp thảo luận theo nhóm và theo lớp. Có những vấn đề giảng viên để cho sinh viên hoàn toàn tự lực nghiên cứu, sau đó kiểm tra và sửa chữa chung).

- Giảng viên phân tích, hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết, vận dụng công thức vào việc giải bài tập. Giải bài tập mẫu, sau đó SV tự học theo nhóm để giải quyết tất cả các bài tập còn lại.

- Bắt buộc SV phải dự đầy đủ số tiết lên lớp. Rèn luyện kỹ năng tự ghi bài. Nâng cao khả năng tự học và kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Thời gian tự học của sinh viên được tính cả trong việc đọc trước các tài liệu chuẩn bị cho tất cả các giờ trên lớp.

10. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN:

      10.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên:
-  Kiểm tra quá trình chuẩn bị thảo luận, thực hành và phần sinh viên tự chuẩn bị ở nhà.
	 Mức
	                    Tiêu chí đánh giá (áp dụng theo các mức sau)
	Điểm

	1
	Có chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà: 
	5-6

	2
	Nhớ, trình bày đúng yêu cầu đề ra.
	7-8

	3
	Chất lượng bài chuẩn bị tốt, cẩn thận
	9-10


-  Kiểm tra: Gồm 4 bài vào các tuần: 4,5,11,13
. Thời gian từ 0.5 tiết /1 bài. Điểm trung bình của các bài kiểm tra có trọng số 0,3.
·  Tiêu chí đánh giá:

	Mức
	                    Tiêu chí đánh giá (áp dụng theo các mức sau)
	Điểm

	1
	Nhớ, trình bày đúng yêu cầu đề ra, nêu được những kiến thức liên quan đến vấn đề được nêu ra.
	5-6

	2
	Biết cách vận dụng giải các bài toán thực tế, nhưng chưa hoàn thiện.
	7-8

	3
	Biết cách vận dụng giải quyết tốt các bài toán thực tế và hoàn thiện.
	9-10


10.2. Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:
      -   Kiểm tra - đánh giá giữa kì: 1 bài kiểm tra viết/ tuần 8/ 50 phút 

      Điểm của bài kiểm tra giữa kỳ có trọng số 0,2

· Tiêu chí đánh giá:

	Mức
	                    Tiêu chí đánh giá (áp dụng theo các mức sau)
	Điểm

	1
	Nhớ, trình bày đúng yêu cầu đề ra, nêu được những kiến thức liên quan đến vấn đề được nêu ra.
	5-6

	2
	Biết cách vận dụng giải các bài toán thực tế, nhưng chưa hoàn thiện.
	7-8

	3
	Biết cách vận dụng giải quyết tốt các bài toán thực tế và hoàn thiện.
	9-10


     9.3. Kiểm tra – đánh giá cuối kì: 

· Tiêu chí đánh giá:

	Mức
	                    Tiêu chí đánh giá (áp dụng theo các mức sau)
	Điểm

	1
	Nhớ, trình bày đúng yêu cầu đề ra, nêu được những kiến thức liên quan đến vấn đề được nêu ra.
	5-6

	2
	Tổng hợp các kiên thức liên quan, vận dụng giải quyết tốt các bài toán thực tế và hoàn thiện.
	7-8

	3
	Tổng hợp các kiên thức liên quan, vận dụng giải quyết tốt các bài toán thực tế và hoàn thiện.
	9-10


  9.4. Lịch thi, kiểm tra: 
-     Kiểm tra giữa kỳ:  01 bài tuần thứ 5
-     Kiểm tra thường xuyên: 3 bài
-     Lịch thi cuối kỳ: Do phòng  quản lý Đào tạo xếp

10. Yêu cầu khác

- Bố trí lịch học, thời gian học theo đúng lịch trình cụ thể ( mục 7.2)

- Giờ lý thuyết được bố trí học tại  phòng  học chức năng, giờ thực hành được bố trí tại Xưởng thực hành khoa KTCN.

Thanh Hoá, ngày      tháng   năm 202
	TRƯỞNG KHOA



	TRƯỞNG BỘ MÔN

[image: image1.png]




	GIẢNG VIÊN

[image: image2.png]




	Nguyễn Văn Dũng
	Trần Hùng Cường
	Lưu Đình Thi


PAGE  
2

